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KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

BTT Bảo lãnh thanh toán

CASA
Tỷ lệ quan trọng thể hiện sức mạnh tài chính, tốc độ tăng trưởng và

uy tín của ngân hàng đối với các khách hàng hiện tại

CBNV Cán bộ nhân viên

CBTD Cán bộ tín dụng

CNTT Công nghệ thông tin

GDP Tổng sản phẩm nội địa

HĐQT Hội đồng quản trị

KHCN Khách hàng cá nhân

KHDN Khách hàng doanh nghiệp

L/C Phát hành thư tín dụng

NHNN Ngân hàng Nhà Nước

NHTM Ngân hàng thương mại

PGD Phòng giao dịch

QĐ Quyết định

QHKH Quan hệ khách hàng

SXKD Sản xuất kinh doanh

TMCP Thương mại Cổ phần

TSBĐ Tài sản đảm bảo

VIETINBANK Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam

XNK Xuất nhập khẩu
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